
Chất lượng, an toàn và độ tin cậy

Lúa mạch Úc
Lúa mạch Úc được ưa 
chuộng trên toàn thế giới 
nhờ chất lượng vượt trội 
và hiệu quả trong các lĩnh 
vực sản xuất mạch nha, 
nấu bia, chưng cất rượu 
và làm thức ăn chăn nuôi.
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Danh tiếng về  
chất lượng
Lúa mạch Úc có danh tiếng xuất sắc trên toàn cầu trong 
sản xuất mạch nha, chủ yếu dùng cho sản xuất bia và 
rượu chưng cất. 

Lúa mạch Úc được đánh giá cao nhờ:

•	 Lượng protein vừa phải 

•	 �Hạt to, bóng mẩy

•	 �Độ ẩm thấp (tăng khả năng lưu trữ lâu dài)

•	 �Ít tạp chất (sạch)

•	 �Trọng lượng hectolit cao

•	 �Tỷ lệ nảy mầm cao và hiệu suất mạch nha xuất sắc

Các giống lúa mạch làm mạch nha
Các tổ chức lai tạo ngũ cốc tại Úc phát triển các giống lúa 
mạch năng suất cao, thích ứng tốt với điều kiện canh tác 
và có đặc tính mạch nha, ủ bia phù hợp với yêu cầu khách 
hàng. 

Các giống lúa mạch mạch nha mới tại Úc trải qua quy 
trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi được công nhận là 
mạch nha. Người lai tạo kiểm tra các giống mới về các 
đặc tính nông học quan trọng và khả năng kháng bệnh. 
Khi một giống vượt qua giai đoạn đánh giá lai tạo, nó sẽ 
được đưa vào hệ thống phân loại của Grains Australia, nơi 
tiến hành đánh giá toàn diện về chất lượng mạch nha và ủ 
bia, cũng như khả năng sử dụng cho chế biến thương mại. 

Grains Australia thiết lập tiêu chuẩn chứng nhận và quản 
lý quy trình đánh giá lúa mạch làm mạch nha của Úc 
thông qua Ủy ban Kỹ thuật Lúa mạch cho Ngành Mạch 
nha và Bia (MBIBTC). Mỗi giống lúa mạch mạch nha có 
các đặc tính nông học khác nhau phù hợp với điều kiện 
canh tác riêng, đồng thời đáp ứng yêu cầu chất lượng cho 
sản phẩm cuối cùng. Các giống cũng được thử nghiệm cả 
trên quy mô thí điểm và thương mại về mạch nha, cũng 
như thử nấu bia thí điểm để hỗ trợ công nhận.

Các giống lúa mạch mạch nha của Úc

Sản lượng lúa mạch tại Úc
Úc sản xuất trung bình 13,6 triệu tấn lúa mạch trên 4,7 
triệu hecta. Trong đó 30–40% được sử dụng làm lúa mạch 
mạch nha, phần còn lại dùng làm thức ăn gia súc hoặc 
tiêu thụ cho con người. 

Lúa mạch được trồng trong các tháng mùa đông và mùa 
xuân của Úc, luân canh với các cây trồng khác như lúa mì, 
cải dầu, yến mạch và các loại đậu.

Vụ thu hoạch bắt đầu ở các vùng phía bắc đất nước vào 
cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Mùa thu hoạch thường kết 
thúc vào tháng 12 ở các khu vực phía nam của Úc.

Nguồn: ABARES, trung bình 5 năm đến 2025/26 (triệu tấn)

•	 Compass
•	 Commodus CL
•	 Cyclops
•	 La Trobe

•	 Laperouse
•	 Maximus CL
•	 Minotaur
•	 Neo CL

•	 RGT Planet
•	 Spartacus CL

Tăng sản lượng
Tasmania

0,05 triệu tấn

Victoria
2,50 triệu tấn

Tây Úc
5,65 triệu tấn

New south wales
2,89 triệu tấn

Lãnh thổ 
Bắc Úc

Queensland
0,47 triệu tấn

Nam Úc
2,09 triệu tấn

Để xem danh sách đầy đủ các giống được công nhận, vui 
lòng truy cập grainsaustralia.com.au
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Nguồn: Xuất khẩu dựa trên dữ liệu ABS (trung bình 5 năm đến 2025) 
Dữ liệu sử dụng nội địa: ABARES $ = AUD

30-40% 20-30% 55-70%
lượng lúa mạch mạch 
nha thế giới được Úc 
cung cấp*
*Trước năm 2019

lượng lúa mạch làm thức 
ăn chăn nuôi trên thế 
giới được Úc cung cấp

tổng sản lượng lúa 
mạch của Úc được  
xuất khẩu mỗi năm

PERUˆ
110.000 tấn,  

40 triệu AUD

NHẬT BẢN
0,9 triệu tấn,  
361,32 triệu AUD MEXICOˆ

0,3 triệu tấn,  
122,9 triệu AUD

PHILIPPINES
0,2 triệu tấn,  
82,9 triệu AUD

QATAR
0,3 triệu tấn, 
109,9 triệu 
AUD

TRUNG 
QUỐC
4,1 triệu tấn, 
1,5 tỷ AUD

THÁI LAN
0,3 triệu tấn,  
111,5 triệu AUD

KUWAIT
0,3 triệu tấn,  

118,9 triệu AUD

SỬ DỤNG NỘI ĐỊA
5,7 triệu tấn

JORDAN
0,3 triệu tấn, 
107,8 triệu AUD

VIỆT NAM
0,4 triệu tấn, 

153,7 triệu AUD

SAUDI ARABIA
1,6 triệu tấn,  

584,7 triệu AUD

Sản lượng xuất khẩu

>3,0 
triệu tấn

<0,5 
triệu tấn

<1,0 triệu 
tấn

<0,1 triệu 
tấn

Tổng xuất khẩu 
trung bình
2,87 tỷ AUD | 
7,6 triệu tấn

Xuất khẩu lúa mạch 
mạch nha
563,18 triệu AUD  | 
1,4 triệu tấn

Xuất khẩu lúa mạch 
thức ăn chăn nuôi
2,29 tỷ AUD |  
6,13 triệu tấn

Thị trường chính của lúa mạch Úc
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Lúa mạch mạch nha 
Úc cho sản xuất bia 
và rượu chưng cất
Lúa mạch mạch nha của Úc được ưa 
chuộng trên toàn thế giới để sản xuất 
bia và chưng cất các loại rượu mạnh 
như rượu whisky mạch nha và rượu 
shochu Nhật Bản. 

Các giống lúa mạch mạch nha Úc linh hoạt, phù hợp với 
nhiều yêu cầu chế biến và các loại bia khác nhau. 

Với tỷ lệ nảy mầm cao và đặc tính mạch nha đồng đều, 
lúa mạch Úc tạo ra mạch nha với mức chiết xuất xuất sắc 
và nhiều mức enzym khác nhau để phù hợp với các kiểu 
sản xuất bia và các sản phẩm cuối khác. 

Lúa mạch Úc làm thức ăn chăn nuôi
Lúa mạch Úc rất phù hợp làm thức ăn cho động vật, bao 
gồm các loại gia cầm, bò sữa, lợn, cừu và dê. Lúa mạch 
thức ăn chăn nuôi của Úc có hàm lượng độc tố vi nấm rất 
thấp, có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng năng lượng tốt. 
Lúa mạch Úc chứa nhiều chất xơ hơn một số loại ngũ cốc 
làm thức ăn khác, có lợi cho sự phát triển và chức năng 
đường ruột.

Hỗ trợ khách hàng sử dụng lúa mạch Úc
Cùng với ngành lúa mạch Úc, Grains Australia thực hiện 
nghiên cứu tại thị trường và phòng thí nghiệm để đảm bảo 
ngành Úc hiểu rõ và đáp ứng được yêu cầu của khách 
hàng. 

Grains Australia công bố các bản tóm tắt hiệu suất mạch 
nha, cung cấp dữ liệu phân tích malt giúp hướng dẫn ngành 
công nghiệp Úc và khách hàng về chất lượng dự kiến của 
các giống lúa mạch mạch nha.

Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho 
khách hàng trên toàn thế giới về lợi ích của lúa mạch Úc 
trong sản xuất mạch nha và thức ăn chăn nuôi. Các hội thảo 
trực tuyến và trực tiếp của Grains Australia rất được khách 
hàng quan tâm, cung cấp cập nhật về vụ thu hoạch lúa 
mạch hiện tại và cách tối ưu hóa giá trị của lúa mạch Úc.

Grains Australia được thành lập nhằm tập trung các dịch 
vụ quan trọng cho ngành ngũ cốc Úc và khách hàng dưới 
một tổ chức duy nhất. 

Chúng tôi dẫn dắt cách tiếp cận “Team Australia”, hợp 
tác xuyên suốt chuỗi giá trị ngũ cốc để ưu tiên các dự án 
mang lại giá trị tối đa cho người trồng, ngành công nghiệp 
và khách hàng. 

Công việc của chúng tôi giúp đảm bảo khách hàng tiếp 
cận được ngũ cốc Úc chất lượng cao và nhận được hỗ 
trợ cần thiết để tối đa hóa giá trị của sản phẩm.

grainsaustralia.com.au

Hỗ trợ đáng tin cậy cho khách hàng ngũ cốc Úc

Một tổ chức cung cấp các dịch vụ quan trọng

Thương mại và tiếp cận thị trường

Phân loại

Thông tin thị trường

Giáo dục thị trường

Giải pháp kỹ thuật cho thị trường


